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3004060037 Phan Ngọc Nguyên 12/03/93 04CDXD1 KNM2016-D2.1

2005120160 Phan Anh Tuấn 21/09/80 05TCYS3 KNM2016-D2.2

3006090199 Mai Lê Nhất Quang 08/04/94 06CDDS3 KNM2016-D2.3

3006090279 Lê Thụy Mỹ Tiên 16/12/95 06CDDS4 KNM2016-D2.3

3006070046 Nguyễn Văn Phú 09/01/94 06CDQL1 KNM2016-D2.3-HL

3006040057 Nguyễn Thị Trúc Linh 10/10/94 06CDQT1 KNM2016-D2.3

3006060004 Nguyễn Bá Anh 19/05/95 06CDXD1 KNM2016-D2.3

2006030017 Huỳnh Thị Thu Ba 16/08/94 06TCKT1 KNM2016-D2.3

2006120066 Trần Thị Ngọc Ánh 22/09/95 06TCYS1 KNM2016-D2.3

3007080036 Lại Thị Kim Anh 07/04/95 07CDDD1 KNM2016-D2.3

3006090355 Trần Thị Minh Tuyền 26/11/86 07CDDS1 KNM2016-D2.3

3007090099 Chu Thị Duyên 17/04/96 07CDDS2 KNM2016-D2.3

3007090120 Huỳnh Thị Kim Liên 13/11/95 07CDDS2 KNM2016-D2.3

3007090105 Đinh Thị Lương 10/01/96 07CDDS2 KNM2016-D2.3

3007090102 Võ Thị Trà My 12/11/96 07CDDS2 KNM2016-D2.3

3007090111 Nguyễn Thị Thanh Thảo 03/12/94 07CDDS3 KNM2016-D2.2

3006090363 Quãng Phúc Thịnh 10/05/94 07CDDS3 KNM2016-D2.2

3006090131 Nguyễn Thị Tuyết 17/12/95 07CDDS3 KNM2016-D2.2

3007090304 Trương Thị Anh Đào 20/10/95 07CDDS4 KNM2016-D2.1

3007090235 Mai Nhật Đô 08/05/95 07CDDS4 KNM2016-D2.1

3007090325 Võ Thị Mỹ Hạ 03/11/96 07CDDS4 KNM2016-D2.1

3007090295 Phan Thị Thúy Hậu 05/10/95 07CDDS4 KNM2016-D2.1

3007090341 Dương Ngân Tuyền 15/03/96 07CDDS4 KNM2016-D2.2

3007100020 Huỳnh Thị Ngọc Bích 19/04/96 07CDPL1 KNM2016-D2.3

3007100054 Nguyễn Thị Mỹ Hà 06/01/95 07CDPL1 KNM2016-D2.3

3007100012 Nguyễn Đức Hạnh 10/01/96 07CDPL1 KNM2016-D2.3

3007100023 Nguyễn Quốc Hữu 02/10/94 07CDPL1 KNM2016-D2.3

3007100028 Nay Y Nhôn 18/10/92 07CDPL1 KNM2016-D2.3

3007100011 Phạm Văn Phi 13/12/94 07CDPL1 KNM2016-D2.3

3007100039 Lê Văn Tuân 10/01/89 07CDPL1 KNM2016-D2.1

3007100040 Lê Huyền Phương Uyên 11/11/96 07CDPL1 KNM2016-D2.3

3006060009 Nguyễn Văn Duy 19/06/93 07CDQL1 KNM2016-D2.2

3006060014 Nguyễn Văn Hoàng 05/11/93 07CDQL1 KNM2016-D2.2

3007070041 Trần Hoài Linh 19/03/96 07CDQL1 KNM2016-D2.2

3007070016 Nguyễn Hồ Hồng Sơn 01/08/96 07CDQL1 KNM2016-D2.2

3007070005 Nguyễn Chánh Tín 20/10/96 07CDQL1 KNM2016-D2.2

3007040001 Trần Thuần Lộc 16/10/96 07CDQT1 KNM2016-D2.1

3007040021 Trần Lê Minh 24/07/96 07CDQT1 KNM2016-D2.1

3007040019 Đỗ Lê Trúc Quyên 11/03/95 07CDQT1 KNM2016-D2.1

3007040023 Nguyễn Văn Cà Tha 23/06/95 07CDQT1 KNM2016-D2.1

3007040025 Cao Minh Tịnh 27/07/96 07CDQT1 KNM2016-D2.1
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2007120019 Nguyễn An Hiếu 19/08/88 07TCYS1 KNM2016-D2.1

3008080001 Đặng Thị Cẩm Loan 09/08/90 08CDDD1 KNM2016-D2.1

3008080002 Phạm Thị Thục Oanh 21/08/96 08CDDD1 KNM2016-D2.1

3008080010 Nguyễn Phan Hương Thảo 25/11/97 08CDDD1 KNM2016-D2.1

3008090106 Nguyễn Thị Bích Hà 10/02/97 08CDDS2 KNM2016-D2.2

3008090215 Nguyễn Thị Ngọc Hiên 24/03/97 08CDDS2 KNM2016-D2.2

3008090189 Nguyễn Thị Kim Huệ 29/08/95 08CDDS2 KNM2016-D2.2

3008090078 Nguyễn Hoàng Huy 17/01/96 08CDDS2 KNM2016-D2.2

3008090311 Trần Thị Lành 25/12/95 08CDDS2 KNM2016-D2.2

3008090059 Đậu Thị Kim Liên 04/11/97 08CDDS2 KNM2016-D2.2

3008090051 Nguyễn Thị Trúc Ngân 17/11/97 08CDDS2 KNM2016-D2.2

3008090135 Lê Thị Bảo Ngọc 04/11/96 08CDDS2 KNM2016-D2.2

3008090104 Huỳnh Thị Thanh Trúc 19/10/97 08CDDS2 KNM2016-D2.2

3008090139 Nguyễn Thị Thu Cảm 02/08/97 08CDDS3 KNM2016-D2.3

3008090138 Huỳnh Thị Thu Hoài 17/10/97 08CDDS3 KNM2016-D2.3

3008090185 Lâm Ngọc Huệ 02/12/97 08CDDS3 KNM2016-D2.3

3008090129 Ngô Nguyệt Khoa 26/11/97 08CDDS3 KNM2016-D2.3

3008090259 Trần Thị Trà My 12/10/97 08CDDS3 KNM2016-D2.3

3007090217 Đoàn Thị Tuyết Ngân 22/10/96 08CDDS3 KNM2016-D2.3

3008090146 Trần Hoàng Kim Ngân 24/07/96 08CDDS3 KNM2016-D2.3

3008090188 Huỳnh Thị Tuyết Nhi 24/12/97 08CDDS3 KNM2016-D2.3

3008090157 Trương Thị Yến Pha 18/01/97 08CDDS3 KNM2016-D2.3

3008090156 Dương Thị Hồng Phương 27/10/97 08CDDS3 KNM2016-D2.3

3008090158 Trần Thị Thanh Thúy 09/12/97 08CDDS3 KNM2016-D2.3

3008090137 Lý Kim Thúy 04/04/97 08CDDS3 KNM2016-D2.3

3008090133 Lê Thị Thanh Thúy 22/11/97 08CDDS3 KNM2016-D2.3

3008090179 Đặng Thị Tú Trinh 11/08/97 08CDDS3 KNM2016-D2.3

3008090152 Mai Thiên Trúc 17/05/97 08CDDS3 KNM2016-D2.3

3008090174 Nguyễn Ngọc Tuyết 15/01/97 08CDDS3 KNM2016-D2.3

3008090186 Đào Mai Thảo Vy 15/12/97 08CDDS3 KNM2016-D2.3

3008090192 Huỳnh Thị An 20/11/97 08CDDS4 KNM2016-D2.2

3008090267 Nguyễn Thị Ngọc Bích 02/01/97 08CDDS4 KNM2016-D2.2

3008090212 Mai Lê Thị Anh Đào 05/11/96 08CDDS4 KNM2016-D2.2

3008090241 Trần Thị Bích Đào 21/01/95 08CDDS4 KNM2016-D2.2

3008090200 Trần Thị Dung 02/02/97 08CDDS4 KNM2016-D2.2

3008090246 Đỗ Thị Mỹ Dung 10/08/97 08CDDS4 KNM2016-D2.1

3008090269 Lê Ngọc Mỹ Duyên 18/10/97 08CDDS4 KNM2016-D2.2

3008090256 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 16/02/97 08CDDS4 KNM2016-D2.2

3008090235 Lê Thị Hoa 04/02/97 08CDDS4 KNM2016-D2.2

3008090252 Ngô Thị Cẩm Hồng 15/05/97 08CDDS4 KNM2016-D2.2

3008090221 Trần Thị Thúy Linh 26/08/97 08CDDS4 KNM2016-D2.2

3008090266 Lê Thị Cẩm Linh 07/03/96 08CDDS4 KNM2016-D2.2

3008090229 Đoàn Thị Bích Ngà 18/06/97 08CDDS4 KNM2016-D2.2

3008090227 Vương Triệu Phú 18/05/97 08CDDS4 KNM2016-D2.2

3008090211 Nguyễn Thị Thu Thắm 13/10/97 08CDDS4 KNM2016-D2.2

3008090237 Hồ Thị Thanh Thúy 28/02/97 08CDDS4 KNM2016-D2.2
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3008090206 Nguyễn Thị á Tiên 15/02/97 08CDDS4 KNM2016-D2.2

3008090224 Võ Văn Tiên 15/03/94 08CDDS4 KNM2016-D2.1

3008090234 Đặng Lệ Huyền Trang 12/02/97 08CDDS4 KNM2016-D2.2

3008090205 Nguyễn Thị Tường Vi 09/03/97 08CDDS4 KNM2016-D2.2

3008090251 Phạm Công Việt 01/09/96 08CDDS4 KNM2016-D2.1

3008090284 Trần Thị Kim Mai 09/08/97 08CDDS5 KNM2016-D2.2

3008090349 Đỗ Thị Như Nguyên 06/09/97 08CDDS5 KNM2016-D2.2

3008090327 Nguyễn Hoàng Quân 08/11/97 08CDDS5 KNM2016-D2.2

3008090329 Vũ Bá Tiến 05/08/97 08CDDS5 KNM2016-D2.2

3008090306 Hoàng Ngọc Bảo Trâm 13/06/97 08CDDS5 KNM2016-D2.2

3008090270 Nguyễn Thị Tú Uyên 06/10/95 08CDDS5 KNM2016-D2.2

3008110008 Trần Thị Đông Anh 13/10/97 08CDNT1 KNM2016-D2.1

3008110010 Nguyễn Hồng Phong 12/12/97 08CDNT1 KNM2016-D2.1

3008110002 Danh Thị Diễm Thương 30/05/97 08CDNT1 KNM2016-D2.1

3008110004 Quách Thị Cẩm Tiên 25/01/97 08CDNT1 KNM2016-D2.1

3008110005 Nguyễn Minh Trí 07/03/97 08CDNT1 KNM2016-D2.1

3008110003 Nguyễn Thanh Tùng 24/10/97 08CDNT1 KNM2016-D2.1

3008110007 Trần Thị Thanh Xuân 12/02/97 08CDNT1 KNM2016-D2.1

3008070022 Lê Hoàng Anh 01/03/97 08CDQL1 KNM2016-D2.1

3008070002 Phạm Hoàng Thế Bảo 09/04/97 08CDQL1 KNM2016-D2.1

3008070011 Trần Thị Mỹ Duyên 23/02/97 08CDQL1 KNM2016-D2.1

3008070021 Nguyễn Chí Hiếu 11/09/97 08CDQL1 KNM2016-D2.1

3008070057 Nguyễn Huy Hoàng 13/07/97 08CDQL1 KNM2016-D2.1

3008070034 Trần Kim Hoàng 05/09/96 08CDQL1 KNM2016-D2.1

3008070014 Nguyễn Thị Mỹ Hồng 11/05/97 08CDQL1 KNM2016-D2.1

3008070047 Phạm Vủ Kiệt 17/03/97 08CDQL1 KNM2016-D2.1

3008070043 Nguyễn Lập Lăng 28/08/97 08CDQL1 KNM2016-D2.1

3008070028 Lâm Thị Thùy Linh 06/06/97 08CDQL1 KNM2016-D2.1

3008070007 Nguyễn Huỳnh Thanh Thúy 14/06/97 08CDQL1 KNM2016-D2.1

3008070042 Đào Thị Ngọc Trâm 01/12/97 08CDQL1 KNM2016-D2.1

3008070020 Vương Văn Trong 06/02/95 08CDQL1 KNM2016-D2.1

3008040052 Nguyễn Ngọc Phương Anh 01/01/97 08CDQT1 KNM2016-D2.1

3008040040 Danh Thị Thúy Ngân 09/04/96 08CDQT1 KNM2016-D2.1

3008040030 Nguyễn Trần Bích Trâm 18/05/97 08CDQT1 KNM2016-D2.1

3008040043 Trần Thị Ngọc Trâm 17/02/97 08CDQT1 KNM2016-D2.1

3008040036 Hồ Thị Cẩm Tú 06/09/96 08CDQT1 KNM2016-D2.1

3008020010 Lê Thị Sơn 16/01/96 08CDTC1 KNM2016-D2.1

3008060019 Nguyễn Đình Ngung 28/02/93 08CDXD1 KNM2016-D2.2

3009090147 Nguyễn Văn Cường 10/09/97 09CDDS2 KNM2016-D2.3

3009090175 Lý Văn Cường 24/04/98 09CDDS2 KNM2016-D2.3

3009090101 Lê Thị Mỹ Duyên 18/06/98 09CDDS2 KNM2016-D2.3

3009090103 Nguyễn Đức Khuynh 13/09/97 09CDDS2 KNM2016-D2.3

3009090102 Huỳnh Thị Thanh Phượng 25/05/97 09CDDS2 KNM2016-D2.3

3009090108 Phạm Xuân Quỳnh 25/11/98 09CDDS2 KNM2016-D2.3

3009090109 Lam Vĩnh Thái 07/04/98 09CDDS2 KNM2016-D2.3


